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1 K6-TA01 Nguyễn Thị Kim Chi 02/06/1998 Nữ Bình Thuận 1750107004

2 K6-TA02 Phan Thị Diễm 05/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650103006

3 K6-TA03 Trần Đình Duy 15/08/1994 Nam Bình Thuận 1210103055

4 K6-TA04 Phan Anh Duy 13/09/1999 Nam Bình Thuận 1750107007

5 K6-TA05 Võ Ngọc Thùy Duyên 01/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020031

6 K6-TA06 Lưu Thị Uyên Duyên 06/02/1998 Nữ Bình Thuận 1650103012

7 K6-TA07 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020030

8 K6-TA08 Vũ Thị Duyến 09/11/1999 Nữ Đắk Lắk 1750107008

9 K6-TA09 Nguyễn Minh Dương 20/06/1997 Nam Đắk Lắk 1554010079

10 K6-TA10 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1750107059

11 K6-TA11 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020034

12 K6-TA12 Nguyễn Thi Như Hằng 17/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650104005

13 K6-TA13 Nguyễn Thị Kim Hòa 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650104008

14 K6-TA14 Lê Nguyễn Khánh Hoàng 24/05/1999 Nam Bình Thuận 1750107013

15 K6-TA15 Nguyễn Thị Loan Hồng 10/04/1996 Nữ Bình Thuận 1750107062

16 K6-TA16 Đỗ Phi Hùng 05/09/1998 Nam Đồng Nai 1650103024

17 K6-TA17 Nguyễn  Ngọc Thiên Hưng 11/02/1999 Nam Bình Thuận 1754020055

18 K6-TA18 Lê Anh Kiệt 06/06/1997 Nam Bình Thuận 1554030034

19 K6-TA19 Huỳnh Thị Mỹ Kiều 01/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750107020

20 K6-TA20 Trần Thị Huyền Liên 12/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020046

21 K6-TA21 Lê Thị Kim Liên 06/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650104011

22 K6-TA22 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 15/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654020050

23 K6-TA23 Đoàn Xuân Linh 03/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650103036

24 K6-TA24 Lê Thị Trúc Linh 10/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750107023

25 K6-TA25 Võ Thị Kim Loan 13/10/1996 Nữ Bình Thuận K11TCH0013

26 K6-TA26 Nguyễn Phan Huyền Lương 17/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750104020

27 K6-TA27 Lương Mỹ Phương Ly 17/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750107027
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28 K6-TA28 Châu Ngọc Mai 10/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654010020

29 K6-TA29 Nguyễn Thị Như Mỹ 21/11/1998 Nữ Bình Thuận 1654010022

30 K6-TA30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010048

31 K6-TA31 Phạm Thị Như Ngọc 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020062

32 K6-TA32 Trần Thị Tramg Nhung 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020069

33 K6-TA33 Lương Phương Oanh 11/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650104020

34 K6-TA34 Lùi Ngọc Thu Phương 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107036

35 K6-TA35 Lê Huỳnh Quang 23/09/1998 Nam Bình Thuận 1650107020

36 K6-TA36 Nguyễn Như Quỳnh 01/07/1997 Nữ Bình Thuận 1654020078

37 K6-TA37 Lê Vỹ Thanh 09/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107061

38 K6-TA38 Trần Mai Công Thành 02/02/1998 Nam Ninh Thuận 1750107042

39 K6-TA39 Mạch Thị Phương Thảo 11/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020085

40 K6-TA40 Bùi Thị Thịnh Thắm 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020082

41 K6-TA41 Nguyễn Hồng Toàn Thắng 11/11/1998 Nam Bình Thuận 1650104022

42 K6-TA42 Lê Huỳnh Khánh Thi 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020088

43 K6-TA43 Trần Minh Thi 25/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103069

44 K6-TA44 Nguyễn Thị Anh Thơ 03/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750107044

45 K6-TA45 Nguyễn Thị Xuân Trang 05/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020108

46 K6-TA46 Nguyễn Phạm Ngọc Trân 10/12/1999 Nữ Bình Thuận 261611799

47 K6-TA47 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 07/09/1998 Nữ Bình Thuận 1750107048

48 K6-TA48 Lâm Xuân Uyên 22/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654020116

49 K6-TA49 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654030016

50 K6-TA50 Nguyễn Thị Vạn 12/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020118

   Võ Khắc Trường Thi
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